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Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n       n   n    ả 

Các Hội thẩm nhân dân:  

   B     n T   H  n 

2  B       n T          n 

  ư ký    ê   òa:         n T   T   T    – T      T   án n  n   n 

q ận Bìn  T ạn  

Đạ  d ệ  V ệ  k ể   á    â  dâ  quậ  Bì     ạ  ,         ố    C í 

Minh tham gia phiên tòa:  n  T  n    n    n  –   ểm sát v ên  

      8 t án  5 năm 2020, tạ     n  xử án T   án n  n   n q ận Bìn  

T ạn  xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ l  số 35/2020/T ST-HS ngày 13/3/2020 

đố  vớ      áo:  

Danh T,   ớ  tín :   m; s n  năm:  998 tạ  Bạ    ê ; nơ  t   n  t  :    

Đ, xã  ,    ện H, t n  Bạ    ê ; q ố  t   :   ệt   m;   n t  :   ơ m ; t n 

  áo:    n ; t ìn  đ      v n: 04/ 2; n    n   ệ :    n ;  on  n  D n    v  

   T   G. 

T  n án:      06/6/20 8,    T   án n  n   n q ận T n Bìn  t  ên   ạt 

0  năm tù    m v  t   “T  m  ắ  t   sản”, t     ạn tù từ n    05/0 /20 8       

 2/9/20 8,    t   án n  n   n    ện Hồn  D n, t n  Bạ    ê  t  ên   ạt 0  

năm tù    m v  t   “G  o     vớ  t ẻ  m”  Tổn   ợ   ìn    ạt vớ   ản án     

t   án n  n   n q ận T n Bìn , t  ên   ạt D n  T  n 02 năm tù    m, t     ạn 

tù từ n    05/0 /20 8  

T  n sự:    n  

Tạm    m: 06/0 /2020     m t) 

B   ạ :  

   Ôn       n   n  T; s n  năm:  998; đ      :  49E  ,     n  T, 

q ận B, T  n    ố Hồ   í   n    vắn  m t) 



2  Ôn   õ  ăn  ; s n  năm:  987; đ      :  49F  ,     n  T, q ận B, 

T  n    ố Hồ   í   n    vắn  m t) 

         q   n lợ  n  ĩ  vụ l ên q  n:  n       n T  n  B    ết năm 

2016) có n     đạ    ện l       n T   T (l  vợ); đ      : 5/ 9  ,     n  X, 

q ận  , T  n    ố Hồ   í   n    vắn  m t) 

        o        o     áo:    T  n Đồn    n         m   án  – T ợ 

     v ên T  n  t m T ợ        á  l      n ớ  T  n    ố Hồ   í   n ; đ   

   : 470      n T      ơn ,     n  9,   ận  0, T  n    ố Hồ   í   n       

m t) 

 

                                          U    Ụ   : 

 

T  o  á  t   l ệ     t on   ồ sơ vụ án v     n   ến tạ     ên t  , n     n  

vụ án đ ợ  t m tắt n   s  :  

  o   oản  03     n    30/  /20 9, D n  T đ       ển x   ắn má    ển 

số 53R6-4390 l   t  n  t ên đ  n   ,     n  T, q ận B t ì n ìn t    n   số 

149F N    n        ử    n   n  l     nên nả  s n    đ n  t  m  ắ  t   sản  

T  n  ựn  x   ắn má  ở  ên n o    ẻm  49    ồ  đ n  l o v o n   số  49F   

thì n    t    t ến  x  đ  tớ   T sợ      át   ện nên n   v o  ã  t   n   số  49E 

N v    át   ện    n  t   số 4 n    49E   n      n    ốt       ử  nên T lén 

v     n  n   l   t  m đ ợ  0  l  to    ệ  As s X54 U, 0  đ ện t oạ     đ n  

  ệ  O  o F s v  0     l  m   x n   ên t on     số t  n 2 900 000 đồn  v  0  

 ụ  sạ   ự    n    ệ  E S v   S f   5      n       n   n  T, đ m    để ở    

   x   ắn má      T.  

S   đ , T t ế  tụ  l o lên l u 1 vào nhà 149F N l   t  m đ ợ  0  đ ện 

t oạ     đ n    ệ  s ms n    l x  J2   o, 0         m   đ n  ên t on     số 

t  n  00 000 đồn       n   õ  ăn        n  ,  n       n  ăn T,  n       n 

  ắ  B v   n    t n   ậ ,   át   ện t      nên T   m t  o t   sản      n    leo 

   n o  ,  ỏ   ạ      T ên đ  n   ỏ   ạ , T l   số t  n  00 000 đồn   ồ  vứt lạ  

            n    ở đốn   á  t  ớ  n   số  49F  . 

An   ,  n  T,  n  B đ      ẻm  49   t ì   át   ện x   ắn má    ển số 

53R6-4390 vắn     , t ên       x    n để 0     l  nên n    l       ẻ t  m  ỏ 

lạ   An     ùn  số đ ện t oạ    á      đ ện, n ắn t n n     l n v o má  đ ện 

t oạ     đ n     T l   t  m, n     n   ê  T q    lạ  t ả đ ện t oạ  m  l   x  đ   

Đến   oản  04     cùng ngày, T mang theo đ ện t oạ     đ n       n    quay 

t ở lạ    ện t   n  để x n l   lạ  x   ắn má    ển số 53R6-4390 t ì      n   n 

    n  22, q ận Bìn  T ạn  đ   v  l m v ệ   

Tạ   ơ q  n đ    t  , D n  T      n ận   n  v    ạm t   n   đã nê  t ên   

 ết l ận đ n    á t   sản số  5/  ĐGTS-T  H n     7/0 /2020     

H   đồn  đ n    á t   sản t on  tố tụn   ìn  sự q ận Bìn  T ạn   ết l ận: 0     

l  vả   ố m   x n  n ãn   ệ  Y m -A      đã  ũ    n  đ   ơ sở đ n    á,  á  



t   sản  ồm 0  đ ện t oạ     đ n    ệ  s ms n    l x  J2   o, 0  l  to    ệ  

As s X54 U, 0   ụ  sạ   ự    n    ệ  E S v   S f   5, 0  đ ện t oạ     đ n  

  ệ  O  o F s, tạ  t    đ ểm n    30/  /20 9    tổn  t     á    800 000 đồn   

 ật   ứn : 

- 0  x   ắn má    ệ  F s  on   ển số 53R6-4390, số má  

   50F G0 074895, số    n  FS 002700396      xá  m n  xe này do ông  

     n T  n  B  đã   ết năm 20 6) đăn     năm 200   H ện vợ  n  B l     

     n T   T từ   ố   ợ  tá  vớ   ơ q  n đ    t    D n  T  n khai mua xe này 

     ạn tên T     n   õ l   l   )  

- 0  đ ện t oạ     đ n    ệ  s ms n    l x  J2   o, 0           ứ       

t  v  số t  n  00 000 đồn       n   õ  ăn  . 

- 0     l  vả   ố m   x n  n ãn   ệ  Y m -Adachi, bên trong có 01 

l  to    ệ  As s X54 U, 0   ụ  sạ   ự    n    ệ  E S v   S f   5, 0  đ ện 

t oạ     đ n    ệ  O  o F s v  số t  n 2 900 000 đồn       n       n   n  

T  n  

- 0         ứn  m n  n  n   n tên D n  T, 0   ụ  sạ   ự    n    ệ  

E S v   J  06S     D n  T. 

- T á   n  ệm   n sự: B   ạ  l   n   õ  ăn   v   n       n   n  T đã 

n ận lạ  t   sản v     n      ê       ồ  t   n   

Tạ   ản  áo t ạn  số 32/ T-  SBT  n     2 t án  3 năm 2020     

  ện   ểm sát n  n   n q ận Bìn  T ạn  đã t    tố     áo D n  T v  t  : 

 T ộm c p t i   n  t  o   oản   Đ     73 B  l ật Hìn  sự năm 20 5, sử  đổ  

 ổ s n  năm 20 7  

Tạ     ên to      áo D n  T t ừ  n ận   n  v  t  m  ắ  t   sản     mìn  

v  x n   ảm n ẹ m t    n  ìn    ạt  

        o        o     áo t ốn  n  t v    n  v    ạm t           áo, 

   n  t  n  l ận v  t     n  v     n   ìn    ạt      á  tìn  t ết   ảm n ẹ t á   

n  ệm  ìn  sự, n       o      đồn    vớ  đ ểm s   oản   Đ    5  B  l ật Hìn  

sự năm 20 5, đ  n      o     áo đ ợ    ởn  t êm tìn  t ết   ảm n ẹ t á   

nh ệm  ìn  sự tạ  đ ểm     oản   Đ    5 , n o          áo     o n  ản      

  ăn, l  n       n t   t  ể  số, mẹ đ n      ện  nên đ  n    á   ụn  t êm 

  oản 2 Đ    5  để n    á   ụn  mứ   ìn    ạt   ớ  mứ     n  t  o Đ    54 

B  l ật Hìn  sự năm 20 5, sử  đổ   ổ s n  năm 20 7   

Đạ    ện   ện   ểm sát n  n   n q ận Bìn  T ạn  t  n  l ận tạ     ên 

t       n  đồn    vớ  mứ   ìn    ạt   ớ     n ,  o l ật q   đ n     n       

á   ụn   B   áo    n  n t  n x       vừ     tù, t ự    ện   n  v  t  m  ắ  l ên 

t ế  2 l n t on  đêm l    t l    lĩn  nên    n  á   ụn  Đ    54 B  l ật Hìn  sự 

năm 20 5, sử  đổ   ổ s n  năm 20 7  

Đạ    ện   ện   ểm sát n  n   n q ận Bìn  T ạn  t ự    n  q   n   n  

tố t ìn      q  n đ ểm       ện   ểm sát đố  vớ  vụ án, s    hi phân tích tính 

   t   n  v    ạm t  ;  á  tìn  t ết tăn  n n ,   ảm n ẹ         áo đã     



n   ên q  n đ ểm t    tố v  đ  n    mứ  án đố  vớ      áo D n  T từ 0  năm 

đến 0  năm 06 t án  tù    m   ật   ứn  đ  n    HĐXX xử l  t  o q   đ n  

  á  l ật  

Căn cứ v o các chứng cứ v  t i liệu đã được thẩm t a tại phiên tòa; căn 

cứ v o kết qu  t anh luận tại phiên tòa t ên cơ  ở xem xét đầy đủ, to n diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm  át viên, bị cáo, lời khai của người bị hại v  nhân 

chứng. 

 

                               Ậ  ĐỊ             : 

 

T ên  ơ sở n     n  vụ án,  ăn  ứ v o  á  t   l ệ  t on   ồ sơ vụ án đã 

đ ợ  t  n  tụn  tạ     ên t  , H   đồn  xét xử n ận đ n  n   s  :  

[1] Về tố tụng: v    n  v , q  ết đ n  tố tụn       ơ q  n đ    t     n  

 n q ận Bìn  T ạn , Đ    t   v ên,   ện   ểm sát n  n   n q ận Bìn  T ạn , 

  ểm sát v ên t on  q á t ìn  đ    t  , t    tố đã đ ợ  t ự    ện đ n  v  t ẩm 

q   n, t ìn  tự, t   tụ  t  o q   đ n      B  l ật Tố tụn   ìn  sự    á t ìn  đ    

t   v  tạ     ên t  ,  á      áo v  n  n  n     t  m     tố tụn    á     n     

n     n o        ến  o      ế  nạ  v    n  v , q  ết đ n       ơ q  n t ến   n  

tố tụn , n     t ến   n  tố tụn   Do đ   á    n  v , q  ết đ n  tố tụn       ơ 

q  n t ến   n  tố tụn , n     t ến   n  tố tụn  đã t ự    ện l  đ n  t  o q   

đ n        á  l ật  

[2] Về h nh vi phạm tội của bị cáo: 

[2  ] Tạ   ơ q  n đ    t    ũn  n   t ẩm t   xét  ỏ  tạ     ên to    m 

n  , H   đồn  xét xử n ận t   ,     áo D n  T đã t ừ  n ận to n      n  v  

  ạm t       mìn  n    áo t ạn  đã nê , l                áo   ù  ợ  vớ    ên 

 ản     n     t on  t   n   ợ    ẩn    , l            n     l m   ứn  v     

 ạ ,   ên  ản t       vật   ứn ,  ết l ận   ám đ n   ùn   á    ứn   ứ   á     

t on   ồ sơ,   o t   :   oản   ơn 03     n    30/  /2019, tạ  n   số  49E   

v  n   số  49F  ,     n  T, q ận B, D n  T đã      n  v  lén l t l   t  m t   

sản      n       n   n  T và anh Võ  ăn  , tổn  t     á t   sản       ếm đoạt 

     á t   l   4 800 000 đồn   Do đ ,   n  v      T  n đã     t  n  t   “T  m 

 ắ  t   sản”   

  o     ,  n       n   n  T   n      n ận    m t t  m 0         m   

đ n  ên t on     t ẻ s n  v ên v  số t  n 600 000 đồn , n  n  T  n    n  t ừ  

n ận l   t  m số t   sản n      o   l             n  T t ì    n     t   l ệ , 

  ứn   ứ   á    ứn  m n  nên      đ   ơ sở xử l  D n  T v    n  v  t  m  ắ  

số t   sản n     

[2 2] H n  v          áo l  n      ểm   o xã    , x m   ạm đến q   n sở 

    t   sản       n    n,     m t t ật tự t    n tạ  đ      ơn   B   áo D n  T là 

n        đ   đ  năn  lự  t á   n  ệm  ìn  sự,     áo n ận t ứ  đ ợ    n  v  

    mìn  l  t á    á  l ật n  n  l    l o đ n  v  m ốn    t  n t ê  x   nên    



 áo đã lén l t    ếm đoạt t   sản         ạ   Đ   l  lỗ   ố           áo. Hành vi 

        áo D n  T đã đ   ế  tố     t  n  t    T ộm c p t i   n , t     ạm v  

 ìn    ạt đ ợ  q   đ n  tạ    oản   Đ     73 B  l ật Hìn  sự năm 20 5, sử  

đổ   ổ s n  năm 20 7  

 [3]  ét về t nh tiết tăng n ng, gi m nh  t ách nhiệm h nh   : 

Xét     áo D n  T    m t t  n án v  t   “G  o     vớ  t ẻ  m”        n  

xon   ìn    ạt n    5/ 0/20 9 t ì n    30/  /20 9 t ế  tụ    ạm t    Xét t    

    áo      đ ợ  x   án tí   n   lạ  t ế  tụ    ạm t   02 l n vớ  lỗ   ố    o đ  

  n á   ụn  tìn  t ết tăn  n n  tá    ạm q   đ n  tạ  đ ểm  ,     oản   Đ    52 

B  l ật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ   ổ s n  năm 20 7 để xử   ạt t ật n   êm 

  ắ  n  m   áo  ụ      áo.  

T   n  ên, tạ  tạ   ơ q  n đ    t    ũn  n   tạ     ên to    m n  ,     áo 

t  n    ẩn       áo, tỏ    ăn năn  ố   ả , tài sản đã t    ồ  t ả lạ    o n        

 ạ  nên đ ợ    ởn  tìn  t ết   ảm n ẹ  ìn    ạt đố  vớ      áo t  o đ ểm  , s 

  oản   Đ    5  B  l ật Hìn  sự năm 20 5, sử  đổ   ổ s n  năm 20 7  

[4] Về t ách nhiệm dân    v  vật chứng: 

   t á   n  ệm   n sự:     ạ   n   õ  ăn   v   n       n   n  T đã 

n ận lạ  t   sản,    n      ê       ì nên H   đồn  xét xử    n  x m xét  

   vật   ứn :  

- Xét 0  x   ắn má    ệ  F s  on   ển số 53R6-4390, số má  

   50F G0 074895, số    n  FS 002700396  t   sản  ợ    á       n  

     n Thanh B  đã   ết năm 20 6)        đạ    ện      n  l          n T   

T  vợ  n  B) từ   ố   ợ  tá    ơ q  n đ    t   đã   o đăn   áo tìm     sở     

từ n     2/02/2020  H   đồn  xét xử n ận t     ết t     ạn 06 t án   ể từ n    

đăn   áo, nế     n  tìm đ ợ      sở     t ì   n t  ết t    t   s n    n  q   

    n ớ . 

- 0         ứn  minh nhân dân tên Danh T, 0   ụ  sạ   ự    n    ệ  

E S v   J  06S     D n  T l  t   sản  á n  n         áo nên   n t  ết t ả lạ    o 

    áo  

 [5] Về án phí:     áo   ả       án   í HSST t  o q   đ n    á  l ật  

V  các lẽ t ên;  

                                        QUYẾ  ĐỊ  : 

 

1/ T  ên  ố     áo D n  T   ạm t  :  T ộm c p t i   n  .  

- Á   ụn    oản   Đ     73, Đ    38, đ ểm  , s   oản   Đ    5  v  đ ểm 

 ,     oản   Đ    52, Đ    53 B  l ật  ìn  sự năm 20 5, sử  đổ   ổ s n  năm 

2017;  

Xử   ạt     áo D n  T 0  năm 06 t án  tù    m  T     ạn tù tín  từ n    

06/01/2020. 



2/ Á   ụn  Đ    47 B  l ật  ìn  sự năm 20 5; Đ     06 B  l ật tố tụn  

 ìn  sự năm 20 5; 

T ả lạ    o     áo D n  T: 0         ứn  m n  n  n   n tên D n  T  o 

  n   n t n  Bạ    ê      n    07/ 0/20 9, 0   ụ  sạ   ự    n    ệ  E S v   

PJ JP106S. 

T ế  tụ  đăn   áo tìm     sở     đố  vớ  0  m  t  2  án    ệ  F s  on, 

số loạ   00, 2   ỗ n ồ ,   ển số 53R6-4390, số má     50F G0 074895, số 

   n  FS 002700396    á t     ạn 06 t án   ể từ n    đăn   áo, nế     n  

tìm đ ợ      sở     t ì t    t   s n    n  q       n ớ . 

  T  o   ên  ản    o n ận vật   ứn  n     8/3/2020        n   n q ận 

Bìn  T ạn  v       ụ  T     n  án   n sự q ận Bìn  T ạn ) 

3/Á   ụn  Đ    99 B  l ật tố tụn   ìn  sự v       q  ết số 

326/20 6/UBT  H 4 n    30/ 2/20 6 q   đ n  v  án   í, lệ   í T   án  

B        áo   ả       200 000 đồn  án   í Hìn  sự sơ t ẩm  

B   áo    q   n   án   áo t on   ạn  5 n     ể từ n    t  ên án. B   ạ  

   q   n   án   áo t on   ạn  5 n     ể từ n    tốn  đạt  ợ  lệ  ản án  

N     ậ : 
- TAND TP.HCM; 
-   S D q Bìn  T ạn ; 
-     tạm     -  A q Bìn  T ạn ; 
-      ụ  THA q Bìn  T ạn ; 
- T     n  án  ìn  sự; 
- PC.54 Công an Tp.HCM; 
-  B   áo; 
-       t  m     tố tụn ; 
-     VP - HS.  

 

    .      Đ     É   Ử SƠ   Ẩ  

     Ẩ     N -      Ọ  PHIÊN   A 
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